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STT Ngành, chuyên ngành đào tạo 
Mã ngành, 

chuyên ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ tiêu 

đăng ký 

năm 2018 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

1. Kiến trúc 7580101 
Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 

300 
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển sử dụng kết 

quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Riêng c c 

ngành Kiến trúc, ngành Kiến trúc (chuyên ngành: 

Nội thất), ngành Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp 

với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật. 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Ngành Kiến trúc, Kiến trúc (chuyên ngành: Nội 

thất), Quy hoạch vùng và đô thị: Thí sinh dự thi 

môn Vẽ Mỹ thuật ở Trường Đại học Xây dựng tại Hà 

Nội. Từ năm 2018, chuyên ngành Nội thất sẽ xét 

tuyển riêng, thí sinh đăng ký nguyện vọng khi nộp 

hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

- Các ngành, chuyên ngành còn lại xét tuyển căn 

cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, chuyên ngành, 

nguyện vọng và kết quả thi THPT Quốc gia của thí 

sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển. 

- Môn thi chính (chữ in hoa, đậm) nhân hệ số 2. 

- Tiêu chí phụ: Theo quy định của Bộ Gi o dục và 

Đào tạo. 

- Thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn 

Tiếng Pháp được ưu tiên khi xét tuyển vào c c 

chương trình đào tạo Ph p ngữ  của Trường. 

 

Toán, Tiếng Anh (Tiếng Ph p), VẼ MỸ THUẬT 

2. Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất) 7580101_01 
Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 

50 
Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 

3. Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 

Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 

100 Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 

Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT 

4. 

Kỹ thuật xây dựng (chuyên 

ngành: Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp) 

7580201_01 

Toán, Vật lý, Ho  học 

700 Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Tiếng Ph p) 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

5. 
Kỹ thuật xây dựng (chuyên 

ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công 

trình) 

 

7580201_02 

Toán, Vật lý, Ho  học 

100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

6. 
  Kỹ thuật xây dựng (chuyên 

ngành: Tin học xây dựng) 
7580201_03 

Toán, Vật lý, Ho  học 

100 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
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7. 
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao 

thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu 

đường) 

7580205_01 

Toán, Vật lý, Ho  học 

350 

- Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình biển: Hai 

năm đầu học theo chương trình chung sau đó được 

phân vào các chuyên ngành: 

+ Xây dựng Công trình biển - Dầu khí. 

+ Xây dựng Công trình ven biển. 

- Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước: Trường đào 

tạo chuyên ngành Cấp tho t nước - Môi trường 

nước. 

- Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy 
(t ch ra từ ngành Kỹ thuật công trình xây dựng 

trước kia) gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng Cảng - 

Đường thủy và Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện).  

*Các chương trình đào tạo Chất lượng cao, Anh ngữ, 

Pháp ngữ: Xét tuyển sau khi nhập học vào trường gồm 

có: 

- Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt - 

Pháp P.F.I.E.V (90 chỉ tiêu): Hai năm đầu học theo 

chương trình chung sau đó phân vào các ngành:  

   + Cơ sở Hạ tầng giao thông 

   + Kỹ thuật đô thị  

   + Kỹ thuật Công trình thuỷ. 

- Các chương trình đào tạo Pháp ngữ - Hợp tác với 

AUF (Tổ chức đại học Ph p ngữ) gồm có: 

  + Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 

(XF: 50 chỉ tiêu). 

   + Ngành: Kiến trúc (KDF: 50 chỉ tiêu) 

- Các chương trình đào tạo Anh ngữ: 

   + Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 

(XE: 100 chỉ tiêu). 

   + Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

(Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường - CDE:  50 chỉ 

tiêu). 

   + Ngành: Kỹ thuật Cấp tho t nước (MNE: 50 chỉ tiêu). 

   + Ngành: Kinh tế xây dựng (KTE: 50 chỉ tiêu)  

    + Ngành: Kiến trúc (KDE: 50 chỉ tiêu) 

To n, Vật lý, Tiếng Anh 

To n, Hóa học, Tiếng Anh 

8. 

Kỹ thuật Cấp tho t nước   
(Chuyên ngành: Cấp tho t nước - Môi 

trường nước) 

7580213_01 

Toán, Vật lý, Ho  học 

150 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

To n, Hóa học, Sinh học 

9. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường  7510406 

Toán, Vật lý, Ho  học 

100 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

To n, Hóa học, Sinh học 

10. 

Kỹ thuật xây dựng Công trình 

thủy (chuyên ngành: Xây dựng 

Cảng - Đường thuỷ) 

7580202_01 

Toán, Vật lý, Ho  học 

100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

11. 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy (chuyên ngành: Xây dựng 

Thuỷ lợi - Thuỷ điện) 

7580202_02 

Toán, Vật lý, Ho  học 

100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

12. Kỹ thuật xây dựng Công trình biển 7580203 

Toán, Vật lý, Ho  học 

100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

13. Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng 7510105 
Toán, Vật lý, Ho  học 

170 
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

14. Công nghệ thông tin 7480201 

Toán, Vật lý, Ho  học 

115 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

15. 
Kỹ thuật cơ khí  (chuyên ngành: Máy 

xây dựng) 
7520103_01 

Toán, Vật lý, Ho  học 

100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

16. 
Kỹ thuật cơ khí  (chuyên ngành: Cơ 

giới ho  xây dựng) 

 

7520103_02 

Toán, Vật lý, Ho  học 

65 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
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17. 

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (chuyên 

ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - 

Địa chính) 

7520503_01 

Toán, Vật lý, Ho  học 

50 

- Thí sinh cần thông tin chi tiết liên hệ theo địa 

chỉ: Bộ phận tuyển sinh - Phòng Đào tạo 

       P.304 nhà A1, trường Đại học Xây dựng 

       Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội.  

       Điện thoại: (024) 38 694 711 

       Hotline:       0869 071 382 

       

       Trang thông tin tuyển sinh của Trường: 

http://tuyensinh.nuce.edu.vn 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

18. Kinh tế xây dựng 7580301 

Toán, Vật lý, Ho  học 

400 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

19. 
Quản lý xây dựng  (chuyên ngành:  

Kinh tế và quản lý đô thị) 
7580302_01 

Toán, Vật lý, Ho  học 

100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

20. 
Quản lý xây dựng  (chuyên ngành:  

Kinh tế và quản lý bất động sản) 
7580302_02 

Toán, Vật lý, Ho  học 

50 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


